
ĐVT:  đồng

 Đất trồng

 lúa nước  

 Đất trồng

 lúa khác  
 Tổng DT (ha) 

1 TT Tuy Phước 256,73            0,19                256,93              256.830 256.830.000

2 Phước Thắng 892,50            892,50              892.500 892.500.000

3 Phước Hòa 506,92            506,92              506.921 506.921.000

4 Phước Quang 646,39            646,39              646.391 646.391.000

5 Phước Sơn 1.189,77         0,94                1.190,71           1.190.241 1.190.241.000

6 Phước Hiệp 700,20            3,87                704,07              702.136 702.136.000

7 Phước Lộc 440,55            1,42                441,96              441.256 441.256.000

8 Phước Thuận 538,41            0,62                539,02              538.716 538.716.000

9 Phước Nghĩa 283,56            283,56              283.561 283.561.000

10 Phước An 682,10            125,15            807,25              744.675 744.675.000

11 Phước Thành 191,13            152,46            343,59              267.361 267.361.000

12 TT Diêu Trì 151,89            151,89              151.891 151.891.000

13 Phước Hưng 674,82            674,82              674.821 674.821.000

Tổng cộng: 7.154,98         284,64            7.439,62           7.297.300 7.297.300.000

Ghi chúTT Xã, thị trấn

Diện tích trồng lúa (ha)
Kinh phí  hỗ 
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